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             Sơn La, ngày 03  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 22 gói thầu xây dựng

Và 01 gói thầu chống mối thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em

có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006





UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 463/DATKK ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Ban điều phối Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai xây dựng năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La Về việc Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng: 89 điểm trường tiểu học thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 534/TTr-KHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối, thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006.

2. Chủ đầu tư: Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La.

3. Bên mời thầu: Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La.

4. Tên gói thầu: 22 gói thầu xây dựng (gồm 89 điểm trường tiểu học) và 01 gói thầu chống mối (gồm 72 điểm trường tiểu học của 10 huyện) thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006.

5. Địa điểm xây dựng và quy mô gói thầu: Tại 89 điểm trường tiểu học thuộc 10 huyện: Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Bắc Yên, Mộc Châu, Thuận Châu, Yên Châu (thực hiện theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La).

6. Phân chia gói thầu và dự toán gói thầu được duyệt
- Phân chia gói thầu: Căn cứ địa điểm xây dựng, khối lượng xây dựng và chống mối, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006, được chia thành 23 gói thầu. Trong đó: Phần xây dựng là 22 gói thầu ( Từ gói thầu số 01 đến gói thầu số 22), phần chống mối là 01 gói thầu ( gói thầu số 23).

- Giá dự toán gói thầu được duyệt (đồng): 43.711.219.338 đồng.

Trong đó: 

          Xây dựng: 41.367.023.323 đồng.

          Chống mối: 2.344.196.015 đồng.

- Phân chia gói thầu và dự toán các gói thầu cụ thể như sau: (Có phụ lục kèm theo).

7. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (78%).

- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (22%).

8. Hình thức lựa chọn nhà thuầ và phương thức đấu thầu
a) Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi. Các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh.

+ Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng yêu cầu gói thầu.

- Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn.

- Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất 03 gói thầu có tính chất và qui mô tương tự.

- Tài chính: Đơn vị tham dự thầu phải là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, vốn lưu động đủ đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của gói thầu.

b) Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức đấu thầu:

- Thông báo mời thầu: Ngày 04 – 14 tháng 10 năm 2006 (trên Báo nhân dân).

- Bán hồ sơ mời thầu: Ngày 14 – 16 tháng 10 năm 2006 (Tại Văn phòng Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

- Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2006 (Tại Văn phòng Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La).

- Mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2006 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2006.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Ban điều phối Dự án Trung ương. UBND tỉnh uỷ quyền cho Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La quyết định tổ tư vấn đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban điều hành dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các nghành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                   
- Bộ Giáo dục và Đào tạo                                       
  -  TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,VX (1).NT.100.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                Cầm Văn Đoản




PHÂN CHIA GÓI THẦU VÀ GIÁ DỰ TOÁN CÁC GÓI THẦU DỰ ÁN GIÁO DỤC

TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 03/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	PHÂN CHIA GÓI THẦU
	MÃ SỐ
	GIÁ GÓI THẦU

	A
	CÁC GÓI THẦU XÂY DỰNG
	
	

	I
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	5.057.207.363

	
	Gói thầu số 01
	
	2.484.088.438

	1
	Bản Lâm - Chiềng San
	3030525103
	509.075.598

	2
	Bản Noong - Chiềng San
	3030525101
	428.678.657

	3
	Tiểu học Thị Trấn
	3030501201
	484.026.723

	4
	Bản Lè – Hua Trai
	3030507109
	536.031.009

	5
	Bản Chông - Chiềng Hoa
	3030529203
	526.276.451

	
	Gói thầu số 02
	
	1.051.418.029

	1
	Hồng Hin - Mường Chùm
	3030531104
	530.771.052

	2
	Bản Pàn - Mường Chùm
	3030531106
	520.646.977

	
	Gói thầu số 03
	
	1.521.700.896

	1
	Bản Bó Cốp - Mường Bú B
	3030527203
	509.527.145

	2
	Bản Bủng - Mường Bú B
	3030527204
	501.081.471

	3
	Bản Sàng - Mường Bú A
	3030527101
	511.092.280

	II
	HUYỆN SỐP CỘP
	
	2.626.655.983

	
	Gói thầu số 04
	
	1.247.316.726

	1
	Bản Phiêng Ban – Púng Bánh
	3032113105
	357.661.449

	2
	Bản Khá + Nghịu
	3032113106
	356.803.486

	3
	Bản Púng – Púng Bánh
	3032113101
	532.851.791

	
	Gói thầu số 05
	
	1.379.339.257

	1
	Bản Lùn – Năm Ban
	3032101108
	531.190.367

	2
	Bản Cang Nưa - Dồm Cang
	3032109104
	509.927.364

	3
	Bản Lầu - Nậm Ban
	3032101111
	340.221.526

	III
	HUYỆN PHÙ YÊN
	
	2.531.900.733

	
	Gói thầu số 06
	
	1.180.113.695

	1
	Bản Mo Nghè – Quang Huy
	3031109101
	291.064.483

	2
	Bản Nhọt – Gia Phù
	3031125102
	389.758.952

	3
	Bản Văm - Tường Phong
	3031139103
	499.290.260

	
	Gói thầu số 07
	
	1.351.787.038

	1
	Bản Đu Lèo – Tân Lang
	3031115103
	391.521.201

	2
	Bản Mỏ - Tân Lang
	3031115102
	487.643.873

	3
	Bản Ếch - Mường Cơi
	3031107102
	472.621.964

	IV
	HUYỆN MAI SƠN
	
	5.461.202.246

	
	Gói thầu số 08
	
	2.773.276.920

	1
	Bản Phiêng Hịnh – Nà Bó
	3031323401
	492.757.134

	2
	Cấp Bó - Mường Bàng 1
	3031307101
	494.471.791

	3
	Mé Nước - Mường Bằng 1
	3031307102
	498.556.287

	4
	Bản Mai Châu Giầu - Mường Bằng
	3031307202
	497.359.494

	5
	Bản Là Hạ - Chiềng Mung 1
	3031315301
	395.066.107

	6
	Bản Xum - Chiềng Mung 1
	3031315302
	395.066.107

	
	Gói thầu số 09
	
	2.687.625.326

	1
	Bản Rừng Thông – Tà Xa
	3031317204
	505.885.859

	2
	Cầu Đường - Chiềng Chăn
	3031309102
	497.642.014

	3
	Bản Mu Kít – TH 19-5
	3031325201
	475.415.017

	4
	Bản Phiêng Hy – TH 19-5
	3031325202
	490.681.097

	5
	Bản Hua Tát – Tân Thảo
	3031325402
	400.915.353

	6
	Bản Noong Te – Bình Minh
	3031325302
	317.385.986

	V
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	2.941.170.902

	
	Gói thầu số 10
	
	1.449.302.811

	1
	Bản Cà - Nậm Ét
	3030323101
	461.436.218

	2
	Bản Phiêng Ban - Mường Giàng
	3030321105
	546.297.341

	3
	Bản Lúm Kheo - Mường Giàng
	3030321106
	441.569.252

	
	Gói thầu số 11
	
	1.491.868.091

	1
	Bản Khóp - Mường Giôn
	3030309101
	534.753.119

	2
	Bản Xa - Mường Giôn
	3030309102
	530.931.550

	3
	Bản Cứp - Mường Giôn
	3030309104
	426.183.422

	VI
	HUYỆN SÔNG MÃ
	
	2.970.566.608

	
	Gói thầu số 12
	
	1.399.519.904

	1
	Bản Nà Cần - Chiềng Sơ
	3031519104
	508.428.942

	2
	Đội 3 - Chiềng Khoong
	3031525103
	500.051.360

	3
	Bản Kéo - Huổi Một
	3031533102
	391.039.602

	
	Gói thầu số 13
	
	1.571.046.704

	1
	Bản Kỳ Nình - Mường Sai
	3031541103
	520.685.626

	2
	Bản Nà Ngần - Mường Hung
	3031543106
	518.363.369

	3
	Bản Pá Nó – Có Tre
	3031527205
	531.997.709

	VII
	HUYỆN BẮC YÊN
	
	2.839.970.835

	
	Gói thầu số 14
	
	2.839.970.835

	1
	Bản Khọc Khăng - Mường Khoa
	3030914104
	519.767.815

	2
	Sồng Pét - Mường Khoa
	3030914107
	427.057.701

	3
	Bản Bán Trú - Mường Khoa
	3030914108
	508.547.214

	4
	Suối Thán – Phiêng Ban
	3030927103
	393.352.181

	5
	Bản Mòn – Phiêng Ban
	3030927106
	489.362.340

	6
	Bản Cang – Phiêng Ban 1
	3030927107
	501.883.584

	VIII
	HUYỆN MỘC CHÂU
	
	5.782.561.673

	
	Gói thầu số 15
	
	1.835.686.370

	1
	Tà Số - Chiềng Hắc
	3031919101
	514.968.781

	2
	Chiềng Pằn - Chiềng Hắc
	3031919202
	499.034.850

	3
	Bản Tà Làng - Suối Sập
	3031905103
	404.116.197

	4
	Bản Nà Tén - Chiềng Ve
	3031905201
	417.566.542


	
	Gói thầu số 16
	
	1.602.352.717

	1
	Bản Phiêng Sàng – Phiêng Luông
	3031931104
	519.540.899

	2
	Bản Cho Đáy – Tô Múa
	3031923105
	542.728.123

	3
	Bản Suối Liếm – Tô Múa
	3031923104
	540.083.695

	
	Gói thầu số 17
	
	2.344.522.586

	1
	Bản Ôn – 19/5
	3031903501
	517.519.068

	2
	Bản Mía Đường – 19/5
	3031903502
	507.035.503

	3
	Bản Lóng Luông – Lóng Luông
	3031943105
	499.199.215

	4
	Bản Cô Tang – Lóng Luông
	3031943102
	500.317.461

	5
	Ta Kha – Lóng Luông
	3031943103
	320.451.339

	IX
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	5.537.591.223

	
	Gói thầu số 18
	
	1.110.775.915

	1
	Bản Mô Cổng - Phỏng Lái
	3030709201
	487.961.895

	2
	Bản Nà Khoang - Chiềng Pha
	3030719103
	310.862.475

	3
	Bản Trọ - Chiềng Pha
	3030719106
	311.951.545

	
	Gói thầu số 19
	
	2.511.412.507

	1
	Bản Khiêng Hang - Mường Khiêng
	3030737101
	530.364.243

	2
	Pục Tứn - Mường Khiêng
	3030737102
	531.761.126

	3
	Bản Hốc Bon - Mường Khiêng
	3030737103
	521.236.029

	4
	Bản Bó – Bó Mười A
	3030751101
	515.511.268

	5
	Bản Nà Viềng – Bó Mười A
	3030751103
	412.539.841

	
	Gói thầu số 20
	
	1.915.402.801

	1
	Bản Phé – Tòng Cọ
	3030749101
	489.348.714

	2
	Bản Bay – Tòng Cọ
	3030749102
	392.109.492

	3
	Bản Phiêng phớ - Noong Lay
	3030735101
	314.283.620

	4
	Bản Bó Mạ - Noong Lay
	3030735103
	314.283.620

	5
	Bản Song - Chiềng La
	3030721101
	405.377.355

	X
	HUYỆN YÊN CHÂU
	
	5.618.195.757

	
	Gói thầu số 21
	
	2.783.600.361

	1
	Bản khau Khoang - Mường Lự
	3031715102
	518.404.476

	2
	Na Pa - Sặp Vặt
	3031705105
	407.443.045

	3
	Pá Sang - Sặp Vặt
	3031705106
	420.395.918

	4
	Bản Cang - Chiềng Hặc
	3031713101
	504.331.410

	5
	Bản Hang Hóc - Chiềng Hặc
	3031713108
	426.661.860

	6
	Bản Mai Ngập - Chiềng Sàng
	3031707103
	506.363.652

	
	Gói thầu số 22
	
	2.834.595.396

	1
	Bản Keo Đồn – Nà Cài
	3031717204
	553.784.784

	2
	Bản Đin Chí – Nà Cài
	3031717202
	356.171.170

	3
	Nà Mùa – Lóng phiêng
	3031723105
	528.102.826

	4
	Nong Đúc – Lóng Phiêng
	3031723203
	515.439.924

	5
	Bản Cò Chịa – Lóng phiêng
	3031723104
	344.601.946

	6
	PaKha 3 - Chiềng Tương
	3031727104
	536.494.746

	B
	GÓI THẦU PHÒNG CHỐNG MỐI
	
	2.344.196.015

	
	Gói thầu số 23 (72 Điểm trường tiểu học)
	
	2.344.196.015

	1
	Mường La ( 06 điểm trường ).
	
	212.814.019

	2
	Quỳnh Nhai ( 06 điểm trường ).
	
	195.262.112

	3
	Thuận Châu ( 09 điểm trường ).
	
	302.544.821

	4
	Sông Mã ( 05 điểm trường ).
	
	172.935.225

	5
	Sốp Cộp ( 06 điểm trường ).
	
	175.215.547

	6
	Yên Châu ( 09 điểm trường )
	
	301.896.241

	7
	Mộc Châu ( 09 điểm trường ).
	
	322.036.816

	8
	Mai Sơn ( 10 điểm trường ).
	
	308.231.291

	9
	Bắc Yên ( 06 điểm trường ).
	
	201.696.547

	10
	Phù Yên ( 06 điểm trường ).
	
	151.563.396

	Tổng vốn đầu tư (đồng )

	
	43.711.219.338



Ghi chú: Điểm trường phòng chống mối trong gói thầu số 23, thực hiện theo Quyết định số 2397/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.
